
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 36 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

08/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH AGRI - BẢO AN

0110808223

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

2. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

4. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

5. Chăn nuôi gia cầm 0146(Chính)

6. Chăn nuôi khác 0149

7. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa (Trừ 
hoạt động đấu giá)

4610

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

17. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH AGRI - BẢO AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AGRI - BAO AN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AGRI – BAO AN LTD. CO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903220908
Email: agribaoanltd@gmail.com

Fax:
Website:
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150.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN 
PHONG

Việt 
Nam

354 Lê Hoàn, Phường 
Ba Đình, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

75.000.000.000 50,000 038062026729

2 TRỊNH THỊ 
HƯƠNG

Việt 
Nam

354 Lê Hoàn, Phường 
Ba Đình, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

75.000.000.000 50,000 038170001431

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác như: trứng và sản phẩm từ trứng, hạt tiêu, gia vị khác

4632

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4719

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ đấu giá)
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 

6820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038062026729
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 354 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 354 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN PHONG Nam

22/09/1962 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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